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   Số:  3582/GDĐT-KHTC                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016
           


         Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư 23/2016/TT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo công văn số 2714/UBND-TM ngày 01/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

Để công tác quản lý cơ sở vật chất tại các đơn vị trường học đúng quy định pháp luật trong đó có chú trọng phát huy cơ sở vật chất sử dụng chưa hết công suất vào việc kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng mục tiêu của ngành giáo dục và đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị (có tên trong danh mục đính kèm công văn này). Thực hiện cụ thể như sau:
I/- Các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã được Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo đủ điều kiện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản nhà nước, thành phần gồm:

- Lãnh đạo đơn vị - Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện bộ phận được giao trực tiếp sử dụng tài sản.

- Đại diện bộ phận tài chính – kế toán của đơn vị.

- Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần).

- Các thành viên khác có liên quan.
  Hội đồng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan như sau:

- Đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền (trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

- Nhà cửa, vật kiến trúc: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự toán, quyết toán công trình.

- Tài sản là xe ô tô: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc trang bị và hóa đơn mua.

- Tài sản có giá trị với nguyên giá theo sổ sách từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự toán, quyết toán tài sản, hóa đơn mua tài sản.

Bước 2: Đơn vị tiến hành kiểm kê, phân loại tài sản gồm 07 nhóm chủ yếu (Khoản 2, Điều 8); tổng hợp danh mục (chủng loại, số lượng, giá trị) và tổng giá trị tài sản nhà nước đề nghị được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý (Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Thông tư số 23/2016/TT-BTC). 

Bước 3: Xử lý tài sản thừa, thiếu phát hiện qua kiểm kê và một số loại tài sản không xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý. (Điều 9, Thông tư 23/2016/TT-BTC)

Bước 4: Xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. (Điều 10, Thông tư 23/2016/TT-BTC)
II/- Lập hồ sơ đề nghị xác nhận đơn vị đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp: 

1. Văn bản đề nghị xác nhận đơn vị đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (theo mẫu số 03-
VBĐNXN ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính).

2. Biên bản kiểm kê, phân loại tài sản (bản sao).

3. Phương án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các tài liệu liên quan chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính (Mẫu số 01-PATSNN ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC). Trong đó xác định cụ thể:

- Tài sản (chủng loại, số lượng, giá trị) được xác định giá trị để giao cho đơn vị quản lý.

- Tài sản không xác định giá trị để giao vốn. 

- Tài sản không cần dùng, tồn đọng, tài sản chờ thanh lý.

- Tài sản thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khác và các tài sản khác không phải của đơn vị.

- Phần diện tích nhà, đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tài sản của các dự án chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

4. Các giấy tờ có liên quan khác nhau (nếu có) (bản sao), cụ thể:

- Đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền (trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

- Nhà cửa, vật kiến trúc: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự toán, quyết toán công trình.

- Tài sản là xe ô tô: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc trang bị và hóa đơn mua.

- Tài sản có giá trị với nguyên giá theo sổ sách từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự toán, quyết toán tài sản, hóa đơn mua tài sản.

5. Danh mục tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện theo Mẫu số 01-DM/ĐVSN, Mẫu số 02-DM/ĐVSN, 03-DM/ĐVSN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.

III/- Thực hiện kê khai, báo cáo và đăng nhập thông tin về tài sản nhà nước sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo thời hạn quy định tại điều 18 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính. 

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được công văn hướng dẫn thực hiện này. Các đơn vị sự nghiệp công lập (có tên trong danh mục) đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp lập hồ sơ (02 bản chính) theo mục I, II trong đó nêu rõ: Tên đơn vị được giao tài sản nhà nước; Tổng Danh mục (chủng loại, số lượng, giá trị) tài sản nhà nước giao cho đơn vị; Tổng giá trị tài sản nhà nước đề nghị chuyển giao cho đơn vị (đính kèm Danh mục tài sản theo mẫu quy định) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

Sau khi kiểm tra xem xét, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định, ban hành quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn thực hiện./.

 (Đính kèm danh mục Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thuộc khối Thành phố.).

                                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC                                                                                  
Nơi nhận:                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC
        - Như trên;
       - VP.UBND  TP.HCM “ để báo cáo”;
       - Giám đốc Sở GD&ĐT “ để báo cáo”;
(đã ký)
       - Sở Tài Chính TP.HCM;

       - Sở KH&ĐT TP.HCM;                                                              
      - Lưu (VP-KHTC)./                                                                      Lê Hoài Nam
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Về thông báo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.


.











            Kính gửi: 


                           - Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông,


                           - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên,       


                           - Thủ trưởng các Đơn vị Trực thuộc.
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